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	Số: ... /2017/TT-BTP
	
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017


THÔNG TƯ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ      về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 
Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp,
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về cơ sở đào tạo, thời gian, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; việc công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài; bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại; chế độ báo cáo; sổ và biểu mẫu, giấy tờ trong hoạt động của Thừa phát lại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại, người tập sự hành nghề Thừa phát lại, cơ quan quản lý nhà nước về Thừa phát lại và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.
Chương II
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHỀ THỪA PHÁT LẠI;

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA PHÁT LẠI HÀNG NĂM
Mục 1
ĐÀO TẠO NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
Điều 3. Cơ sở đào tạo, thời gian đào tạo nghề Thừa phát lại
1. Cơ sở đào tạo nghề Thừa phát lại theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị định số .../2017/NĐ-CP) là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.
2. Thời gian đào tạo nghề Thừa phát lại là 06 tháng.

Điều 4. Nội dung, chương trình đào tạo nghề Thừa phát lại

1. Nội dung đào tạo nghề Thừa phát lại bao gồm:

a) Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại, bao gồm kỹ năng lập vi bằng, tống đạt giấy tờ, văn bản, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án;

b) Kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề Thừa phát lại, bao gồm các quy định pháp luật về Thừa phát lại, thi hành án dân sự, tố tụng và pháp luật có liên quan;

c) Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;
d) Kỹ năng quản lý, điều hành Văn phòng Thừa phát lại.
2. Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình khung đào tạo nghề Thừa phát lại và xây dựng chương trình đào tạo chi tiết trên cơ sơ chương trình khung đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.
Điều 5. Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài

1. Người được đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài được công nhận tương đương trong các trường hợp sau đây:

a) Có văn bằng đào tạo nghề Thừa phát lại được cấp bởi cơ sở đào tạo ở nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên;

b) Có văn bằng đào tạo nghề Thừa phát lại được cấp bởi cơ sở đào tạo ở nước ngoài mà chương trình đào tạo nghề Thừa phát lại đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng.
2. Văn bằng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được công nhận theo quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng không phải làm thủ tục công nhận tương đương theo quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP.
Mục 2
BỒI DƯỠNG NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
Điều 6. Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại 
Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP là một trong các giấy tờ sau đây:

1. Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Thẻ chấp hành viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;
2. Thẻ luật sư, Thẻ công chứng viên, chứng chỉ hành nghề quản tài viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm luật sư, công chứng viên, quản tài viên từ 05 năm trở lên;
3. Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật; Bằng tiến sĩ luật;
4. Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;
5. Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự;
6. Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Thời gian, nội dung bồi dưỡng nghề Thừa phát lại
1. Thời gian bồi dưỡng nghề Thừa phát lại là 02 tháng.

2. Nội dung bồi dưỡng nghề Thừa phát lại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.
3. Đối với người đã là chấp hành viên từ 05 năm trở lên, người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự thì được miễn nội dung bồi dưỡng về tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án.
Điều 8. Trách nhiệm của Học viện Tư pháp trong việc bồi dưỡng nghề Thừa phát lại
1. Chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghề Thừa phát lại và xây dựng chương trình bồi dưỡng chi tiết trên cơ sơ chương trình khung đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

2. Tổ chức ít nhất 01 khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại mỗi năm.
3. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.
Mục 3
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA PHÁT LẠI HÀNG NĂM
Điều 9. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm
Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm bao gồm: Học viện Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 10. Thời gian, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm
1. Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm tối thiểu là 03 ngày làm việc/năm (24 giờ/năm).
2. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm bao gồm: cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật về Thừa phát lại, thi hành án dân sự, tố tụng và pháp luật có liên quan; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hành nghề Thừa phát lại; cách thức giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề Thừa phát lại.
Điều 11. Miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm
Thừa phát lại được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm trong trường hợp đã tham gia giảng dạy tại Học viện Tư pháp, tham gia giảng dạy tại một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm hoặc tham gia một khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại ở nước ngoài trong năm đó.
Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm
1. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng.

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn nội dung trọng tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm.
2. Tổ chức bồi dưỡng theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã xây dựng.
3. Lập danh sách các Thừa phát lại đã hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm, gửi Sở Tư pháp nơi Thừa phát lại tham gia bồi dưỡng đăng ký hành nghề để theo dõi, quản lý.
Điều 13. Xử lý đối với Thừa phát lại vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm
Thừa phát lại không thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Chương III
TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
Mục 1

TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
Điều 14. Điều kiện nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại
1. Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự phải có Thừa phát lại đáp ứng điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều này và có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tập sự.

2. Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hành nghề Thừa phát lại. Thừa phát lại bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại. Tại cùng một thời điểm, một Thừa phát lại không được hướng dẫn nhiều hơn 03 người tập sự.

Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện quy định tại Điều 18 của Thông tư này.

Điều 15. Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại
1. Việc thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động theo quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP hoặc không còn đủ các điều kiện nhận tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư này;

b) Thừa phát lại hướng dẫn tập sự chết, vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự hoặc Thừa phát lại hướng dẫn tập sự không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 21 của Thông tư này và Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự;

c) Người tập sự thay đổi nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và có nguyện vọng thay đổi nơi tập sự.

2. Người tập sự thay đổi nơi tập sự theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các Văn phòng Thừa phát lại.

Tổng thời gian tập sự chỉ được tính khi người tập sự có thời gian tập sự tại mỗi Văn phòng Thừa phát lại ít nhất là 03 tháng.

Điều 16. Tạm ngừng tập sự hành nghề Thừa phát lại
1. Người tập sự có thể được tạm ngừng tập sự trong trường hợp có lý do chính đáng. Người tập sựcó thời gian tập sự hành nghề Thừa phát lại là 06 tháng thì được tạm ngừng tập sự tối đa là 02 lần, mỗi lần không quá 01 tháng; người có thời gian tập sự hành nghề Thừa phát lại là 03 tháng thì được tạm ngừng tập sự 01 lần không quá 01 tháng.
2. Thời gian tạm ngừng tập sự không được tính vào thời gian tập sự hành nghề Thừa phát lại.
Thời gian tập sự trước khi tạm ngừng tập sự được tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề Thừa phát lại, trừ trường hợp phải đăng ký tập sự lại theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Thông tư này.
Điều 17. Chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại
1. Căn cứ chấm dứt tập sự quy định tại khoản 4 Điều 8 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP bao gồm:
a) Tự chấm dứt tập sự;

b) Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
c) Không còn thường trú tại Việt Nam;

d) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự;
đ) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
e) Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

g) Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư này mà không tiếp tục tập sự;

h) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 39 của Thông tư này;

i) Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại tại thời điểm đăng ký tập sự.
2. Người đã chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại được xem xét đăng ký tập sự lại khi đủ điều kiện đăng ký tập sự theo quy định tại Nghị định số .../2017/NĐ-CP, Thông tư này và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lý do chấm dứt tập sự quy định tại các điểm a, b, c, d, g khoản 1 Điều này không còn;

b) Đã chấp hành xong bản án, trừ trường hợp bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
c) Đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày quyết định của Sở Tư pháp về việc chấm dứt tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Thông tư này có hiệu lực.

Thủ tục đăng ký tập sự lại được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký tập sự lại bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP và giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này.
3. Thời gian tập sự trước khi chấm dứt tập sự không được tính vào thời gian tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Điều 18. Nội dung tập sự hành nghề Thừa phát lại
1. Nội dung tập sự hành nghề Thừa phát lại bao gồm kỹ năng hành nghề Thừa phát lại và các công việc liên quan sau đây:

a) Kỹ năng tiếp nhận, phân loại yêu cầu; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ có trong hồ sơ yêu cầu; kỹ năng xem xét, nhận dạng chủ thể, năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu;
b) Kỹ năng ứng xử với người yêu cầu, ứng xử theo Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại; kỹ năng giải thích cho người yêu cầu hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của thực hiện yêu cầu; kỹ năng giải thích lý do khi từ chối thực hiện yêu cầu;

c) Kỹ năng nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết hồ sơ yêu cầu;

d) Kỹ năng soạn thảo, lập vi bằng và các văn bản do Thừa phát lại lập; kỹ năng tống đạt văn bản, giấy tờ;
đ) Kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án; kỹ năng thực hiện các bước của quá trình tổ chức thi hành án trong phạm vi thẩm quyền của Thừa phát lại;

e) Kỹ năng quản lý, điều hành Văn phòng Thừa phát lại;

g) Sắp xếp, phân loại hồ sơ đã được thực hiện để đưa vào lưu trữ;

h) Các kỹ năng và công việc khác liên quan theo sự phân công của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự.

2. Thừa phát lại hướng dẫn tập sự hướng dẫn người tập sự thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này; đối với người có thời gian tập sự là 03 tháng thì Thừa phát lại hướng dẫn tập sự thống nhất với Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự về thời lượng và nội dung tập sự phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 19. Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại
1. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập sự nộp Báo cáo kết quả tập sự tại Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự. Báo cáo kết quả tập sự gồm các nội dung chính sau đây:

a) Số lượng, nội dung, cơ sở pháp lý và kết quả giải quyết các hồ sơ yêu cầu được Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phân công;
b) Kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề Thừa phát lại và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình tập sự;

c) Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự;

d) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.

2. Báo cáo kết quả tập sự phải có nhận xét của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và xác nhận bằng văn bản của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự về quá trình và kết quả tập sự.
3. Trong trường hợp người tập sự nộp Báo cáo kết quả tập sự và đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự thì Sở Tư pháp thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra cho người tập sự theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP; trường hợp người tập sự chưa có yêu cầu tham dự kiểm tra thì Sở Tư pháp ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của người tập sự.
Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự

1. Người tập sự có các quyền sau đây:
a) Được Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự tạo điều kiện thực hiện nội dung tập sự theo quy định tại Điều 18 của Thông tư này; được hưởng thù lao theo thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự;

b) Được Thừa phát lại hướng dẫn tập sự hướng dẫn các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự;
c) Được đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự trong các trường hợp quy định tại Điều 23 của Thông tư này;
d) Được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP;

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tuân thủ các quy định của Luật thi hành án dân sự, Nghị định số .../2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

b) Tuân theo nội quy, quy chế của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự;
c) Thực hiện các công việc thuộc nội dung tập sự quy định tại Điều 18 của Thông tư này theo sự phân công của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự;
d) Chịu trách nhiệm trước Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự về kết quả và tiến độ của các công việc được phân công;

đ) Không được ký vào vi bằng, quyết định xác minh điều kiện thi hành án, quyết định thi hành án với tư cách Thừa phát lại;
e) Nộp Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này;

g) Giữ bí mật thông tin về việc thực hiện công việc của mình và các thông tin có liên quan mà mình biết được trong quá trình tập sự;

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Trách nhiệm của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự

1. Hướng dẫn người tập sự các nội dung tập sự theo quy định tại Điều 18 của Thông tư này.
2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của người tập sự do mình phân công, hướng dẫn.

3. Nhận xét về quá trình tập sự hành nghề Thừa phát lại của người tập sự, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, cách thức ứng xử, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự.

4. Chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ các công việc mà người tập sự thực hiện theo sự phân công, hướng dẫn của mình.

Điều 22. Từ chối hướng dẫn tập sự
1. Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự trong trường hợp không đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư này hoặc có lý do chính đáng khác.

2. Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều này phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự. Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự phân công một Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự; trường hợp Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại khác nhận tập sự và cử Thừa phát lại hướng dẫn tập sự, trường hợp không có Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện nhận tập sự phải thông báo bằng văn bản cho người tập sự có nêu rõ lý do.

Điều 23. Thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự
1. Người tập sự có quyền đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự trong các trường hợp sau đây:

a) Thừa phát lại hướng dẫn tập sự chết, vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự;

b) Thừa phát lại hướng dẫn tập sự không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Thông tư này.

2. Khi người tập sự đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự thì Văn phòng Thừa phát lại phân công một Thừa phát lại đủ điều kiện khác tiếp tục hướng dẫn người tập sự đó và thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp.

Trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại khác nhận người tập sự và cử Thừa phát lại hướng dẫn tập sự, trường hợp không có Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện nhận tập sự phải thông báo bằng văn bản cho người tập sự có nêu rõ lý do.
3. Trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP thì người tập sự thỏa thuận với một Văn phòng Thừa phát lại khác để tập sự; trường hợp không thỏa thuận được thì đề nghị Sở Tư pháp chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại để tập sự. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị của người tập sự, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại khác nhận người tập sự và cử Thừa phát lại hướng dẫn tập sự, trường hợp không có Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện nhận tập sự phải thông báo bằng văn bản cho người tập sự có nêu rõ lý do.
Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự

1. Phân công Thừa phát lại đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và chịu trách nhiệm về việc phân công đó.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự và Thừa phát lại hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình.
3. Xem xét, quyết định việc Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự, việc người tập sự đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự.

4. Quản lý người tập sự trong quá trình tập sự tại tổ chức mình; thông báo  bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày người tập sự tạm ngừng tập sự; theo dõi, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự; bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự; hòa giải tranh chấp giữa Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và người tập sự.

5. Báo cáo Sở Tư pháp bằng văn bản về việc nhận và hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình theo định kỳ hàng năm. Báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

a) Số lượng người tập sự;
b) Đánh giá chất lượng tập sự của người tập sự;

c) Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại, người tập sự và trách nhiệm của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự theo quy định của Thông tư này;

d) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhận tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với người tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

Mục 2
KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
Điều 25. Nguyên tắc kiểm tra
1. Nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan, trung thực và hiệu quả.
2. Tuân thủ quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP, Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Điều 26. Nội dung và hình thức kiểm tra
1. Nội dung kiểm tra bao gồm:

a) Pháp luật về Thừa phát lại, thi hành án dân sự, tố tụng và pháp luật có liên quan; Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại;
b) Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.

2. Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết và kiểm tra vấn đáp.

a) Bài kiểm tra viết: Kiểm tra các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. Thời gian kiểm tra viết là 180 phút.

b) Kiểm tra vấn đáp: Thí sinh trình bày nội dung, nêu cách giải quyết đối với tình huống yêu cầu cụ thể và trả lời các câu hỏi do giám khảo đặt ra.

Điều 27. Tổ chức kiểm tra
1. Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.
2. Việc kiểm tra được tổ chức không quá 01 lần/năm. Bộ Tư pháp thông báo cho các Sở Tư pháp về thời gian và kế hoạch kiểm tra cụ thể chậm nhất là 01 tháng trước ngày tổ chức kiểm tra.

3. Trước ngày hết hạn theo văn bản thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách và hồ sơ của người đăng ký tham dự kiểm tra.

Điều 28. Hội đồng kiểm tra
1. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại (sau đây gọi là Hội đồng kiểm tra) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập. Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này.
2. Hội đồng kiểm tra có 07 thành viên, bao gồm các thành phần sau đây:

a) Lãnh đạo Bộ Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng kiểm tra;

b) Lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp, Lãnh đạo Khoa có chức năng đào tạo Thừa phát lại của Học viện Tư pháp;

c) Các thành viên khác là Thừa phát lại có uy tín và kinh nghiệm hành nghề do Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị.

3. Giúp việc cho Hội đồng kiểm tra có Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Chấm thi và Ban Phúc tra (sau đây gọi là các Ban của Hội đồng kiểm tra). Thành phần Ban Đề thi, Ban Chấm thi và Ban Phúc tra phải có các Thừa phát lại đang hành nghề.
Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra
1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

2. Thành lập các Ban của Hội đồng kiểm tra.
3. Ban hành nội quy kỳ kiểm tra.

4. Quyết định và thông báo danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm kiểm tra cho Sở Tư pháp có người tham dự kiểm tra chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra.

5. Tổ chức kiểm tra, chấm điểm kiểm tra, phúc tra bài kiểm tra.

6. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức và kết quả của kỳ kiểm tra.
Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra
1. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra quy định tại Điều 29 của Thông tư này; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra;

b) Phân công trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng kiểm tra;

c) Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng kiểm tra;

d) Quyết định đề kiểm tra;

đ) Quy định, hướng dẫn về cách thức và thang điểm chấm điểm kiểm tra; tổ chức chấm điểm bài kiểm tra viết, lên điểm bài kiểm tra, phúc tra;
e) Chịu trách nhiệm quản lý bài kiểm tra an toàn; quản lý kết quả kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan;

g) Xử lý các trường hợp vi phạm nội quy kỳ kiểm tra theo thẩm quyền;

h) Thông báo kết quả kiểm tra; cấp giấy chứng nhận đạt kết quả kiểm tra cho các thí sinh đạt yêu cầu;

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kiểm tra theo thẩm quyền.

2. Các thành viên khác trong Hội đồng kiểm tra thực hiện công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

Điều 31. Ban Giám sát
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Ban Giám sát theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp. Ban Giám sát gồm Trưởng Ban và từ 01 đến 02 thành viên.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát:
a) Giám sát việc tổ chức kiểm tra;
b) Phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm nội quy kỳ kiểm tra;
c) Đề nghị Hội đồng kiểm tra có biện pháp bảo đảm kỳ kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của Thông tư này.
3. Nội dung giám sát:
a) Giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra và các Ban của Hội đồng kiểm tra;
b) Giám sát việc tổ chức thực hiện kỳ kiểm tra;
c) Giám sát việc thực hiện các quy định của Hội đồng kiểm tra và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm tra.
4. Ban Giám sát chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hoạt động giám sát của mình và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kết quả giám sát sau mỗi kỳ kiểm tra.
Điều 32. Ra đề kiểm tra và bảo mật đề kiểm tra
1. Ban Đề thi có trách nhiệm ra đề, đáp án và bảo mật đề, đáp án đề kiểm tra.
2. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quy định quy trình ra đề, đáp án và bảo mật đề, đáp án đề kiểm tra.
Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra
1. Có quyền xin hoãn tham dự kỳ kiểm tra nếu có lý do chính đáng.

2. Có quyền đề nghị phúc tra bài kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Thông tư này.

3. Nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
4. Tuân thủ nội quy kỳ kiểm tra; bị xử lý vi phạm theo quy định Thông tư này và nội quy kỳ kiểm tra.
5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Điều 34. Chấm điểm kiểm tra
1. Mỗi bài kiểm tra do hai thành viên Ban Chấm thi chấm và cho điểm độc lập. Các bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 100.

Điểm của mỗi bài kiểm tra là trung bình cộng điểm mà hai thành viên chấm thi đã chấm. Trong trường hợp hai thành viên chấm thi viết cho điểm chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên thì Trưởng Ban Chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba vào bài kiểm tra của thí sinh; điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài kiểm tra. Trong trường hợp hai thành viên chấm thi vấn đáp cho điểm chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên thì phải trao đổi trực tiếp để thống nhất về điểm dưới sự giám sát của Trưởng Ban Chấm thi; trường hợp không thống nhất được về điểm thì Trưởng Ban Chấm thi quyết định điểm thi vấn đáp chính thức.

2. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra phải có số điểm mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho Sở Tư pháp địa phương nơi có người tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời gửi kết quả kiểm tra cho Cục Bổ trợ tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Điều 35. Quản lý bài kiểm tra và kết quả kiểm tra
1. Bài kiểm tra viết và kết quả kiểm tra vấn đáp phải được niêm phong ngay sau khi kết thúc kiểm tra; phách, điểm kiểm tra và các tài liệu liên quan phải được niêm phong vào cuối mỗi ngày làm việc và ngay sau khi kết thúc việc đánh mã phách, ghi phách, rọc phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra viết, lên điểm bài kiểm tra.

2. Bài kiểm tra và kết quả kiểm tra được lưu giữ tại Bộ Tư pháp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

Điều 36. Phúc tra bài kiểm tra
1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Hội đồng kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra, thí sinh không đồng ý với kết quả bài kiểm tra viết của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

Thí sinh không có quyền yêu cầu phúc tra bài kiểm tra vấn đáp.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận đơn phúc tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc tra. Ban Phúc tra gồm Trưởng Ban và ít nhất 02 thành viên. Các thành viên trong Ban Chấm thi không được là thành viên của Ban Phúc tra.

3. Việc chấm điểm phúc tra được thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này. Kết quả phúc tra phải được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt và là kết quả cuối cùng.

Mục 3
QUẢN LÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp

1. Cục Bổ trợ tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về Thừa phát lại, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định của Thông tư này;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tập sự hành nghề Thừa phát lại theo định kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

Đối tượng kiểm tra là các Sở Tư pháp, Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự, người tập sự và Thừa phát lại hướng dẫn tập sự. Nội dung kiểm tra bao gồm việc đăng ký tập sự; việc quản lý tập sự; việc đề nghị kiểm tra kết quả tập sự, đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc tập sự.

Thời gian và nội dung kiểm tra phải được thông báo cho đối tượng kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra;

c) Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định của Thông tư này;

d) Thanh tra; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP, Thông tư này và pháp luật có liên quan.

2. Thanh tra Bộ, Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình liên quan đến việc tập sự hành nghề Thừa phát lại và phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ định Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện tại địa phương nhận người tập sự; xem xét việc từ chối nhận tập sự của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của Thông tư này.

2. Đăng ký tập sự, quyết định chấm dứt tập sự theo quy định của Thông tư này.

3. Kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và người tập sự theo quy định của Thông tư này.

4. Lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại và gửi đề nghị về Bộ Tư pháp theo quy định của Thông tư này.
5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP, Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Mục 4
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

TRONG TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
Điều 39. Xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề Thừa phát lại

1. Người tập sự vi phạm quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan, đã được Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa mà vẫn tiếp tục vi phạm thì có thể bị Văn phòng Thừa phát lại đó đề nghị Sở Tư pháp ra quyết định chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại.

2. Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại vi phạm quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý theo quy định tại Điều 74 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP.

Điều 40. Xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng kiểm tra, các Ban của Hội đồng kiểm tra và Ban Giám sát

Thành viên Hội đồng kiểm tra, các Ban của Hội đồng kiểm tra và Ban Giám sát có hành vi vi phạm quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Khiếu nại về tập sự hành nghề Thừa phát lại và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

1. Người tập sự, Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại có quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về tập sự hành nghề Thừa phát lại của Sở Tư pháp, người có thẩm quyền của Sở Tư pháp khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kiểm tra, thí sinh tham dự kiểm tra có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Hội đồng kiểm tra, thành viên Hội đồng kiểm tra, thành viên các Ban của Hội đồng kiểm tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp hết thời hạn này mà không được giải quyết khiếu nại hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra hoặc Hội đồng kiểm tra đã giải thể thì người tham dự kiểm tra có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là quyết định cuối cùng.

Điều 42. Tố cáo về tập sự hành nghề Thừa phát lại và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại
Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi vi phạm quy định về tập sự hành nghề Thừa phát lại và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP, Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.
Chương IV
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO; SỔ SÁCH VÀ CÁC BIỂU MẪU, GIẤY TỜ   TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Điều 43. Báo cáo về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
1. Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP.
2. Ngoài báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về việc cấp giấy đăng ký hoạt động, tạm ngừng hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về việc cho phép thành lập, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 73 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP.
4. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại của Sở Tư pháp quy định tại khoản 1 Điều này gồm những nội dung chính sau đây:
a) Tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương;
b) Đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương;

c) Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; những đề xuất, kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

5. Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Điều 44. Sổ vi bằng và số vi bằng
1. Sổ vi bằng dùng để theo dõi, quản lý các vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại. Sổ vi bằng được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ và thực hiện theo từng năm. Khi hết năm phải thực hiện khóa sổ và thống kê tổng số vi bằng đã lập trong năm; Trưởng Văn phòng Thừa phát lại xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Sổ vi bằng được lập theo mẫu (Mẫu TP-TPL-24).

2. Số vi bằng là số thứ tự ghi trong sổ vi bằng, kèm theo quyển số, năm lập vi bằng và ký hiệu “VB”. Số thứ tự trong sổ vi bằng phải ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm; trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác thì phải lấy số thứ tự tiếp theo của sổ trước.
Số ghi trong vi bằng là số tương ứng với số vi bằng đã ghi trong sổ vi bằng.

3. Văn phòng Thừa phát lại có thể lập sổ vi bằng điện tử. Định kỳ hàng tháng, Văn phòng Thừa phát lại phải in và đóng thành sổ, đóng dấu giáp lai; đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm thì ghép chung thành 01 sổ vi bằng. Việc lập sổ, ghi sổ vi bằng và khóa sổ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 45. Lập, quản lý và sử dụng sổ trong hoạt động của Thừa phát lại
1. Văn phòng Thừa phát lại phải lập, quản lý và sử dụng các loại sổ sau đây:
a) Sổ theo dõi việc sử dụng lao động (Mẫu TP-TPL-25);

b) Sổ hợp đồng dịch vụ (Mẫu TP-TPL-26);

c) Sổ vi bằng (Mẫu TP-TPL-28);

d) Sổ theo dõi vi bằng (Mẫu TP-TPL-29);

đ) Sổ tống đạt (Mẫu TP-TPL-30);

e) Sổ xác minh điều kiện thi hành án (Mẫu TP-TPL-32);

g) Sổ thụ lý thi hành án (Mẫu TP-TPL-33);

h) Sổ theo dõi các Quyết định thi hành án (Mẫu TP-TPL-34);

i) Sổ văn thư, lưu trữ, sổ về kế toán, tài chính và các loại sổ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Các loại sổ trên phải ghi ngày mở sổ, ngày khóa sổ, được đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối.
2. Việc lập, quản lý, sử dụng các loại sổ theo quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về Thừa phát lại, pháp luật về thi hành án dân sự, lưu trữ, thống kê, thuế, tài chính và pháp luật có liên quan.
Điều 46. Mẫu giấy tờ, sổ kèm theo
Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu giấy tờ, sổ sau đây:
1. Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-01);
2. Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-02);
3. Giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-03);
4. Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự (Mẫu TP-TPL-04);
5. Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-05);
6. Đơn đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-06);
7. Đơn đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-07);
8. Đơn đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-08);
9. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-09);
10. Giấy đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-10);
11. Quyết định cấp Thẻ Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-11);
12. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-12);
13. Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-13);
14. Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-14);
15. Đơn đề nghị chuyển đổi Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-15);
16. Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-16);
17. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-17);
18. Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-18);
19. Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-19);
20. Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-20);
21. Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-21);
22. Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-22);
23. Quyết định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-23);
24. Biển hiệu của Văn phòng Thừa phát lại (Mẫu TP-TPL-24);

25. Sổ theo dõi việc sử dụng lao động (Mẫu TP-TPL-25);

26. Sổ hợp đồng dịch vụ (Mẫu TP-TPL-26);

27. Vi bằng (Mẫu TP-TPL-27);

28. Sổ vi bằng (Mẫu TP-TPL-28);
29. Sổ theo dõi vi bằng (Mẫu TP-TPL-29);
30. Sổ tống đạt (Mẫu TP-TPL-30);
31. Biên bản tống đạt (Mẫu TP-TPL-31);

32. Sổ xác minh điều kiện thi hành án (Mẫu TP-TPL-32);

33. Sổ thụ lý thi hành án (Mẫu TP-TPL-33);

34. Sổ theo dõi các Quyết định thi hành án (Mẫu TP-TPL-34);

...
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 47. Điều khoản chuyển tiếp
1. Thẻ Thừa phát lại do Bộ Tư pháp cấp tiếp tục có giá trị sử dụng; trường hợp Thừa phát lại thay đổi nơi hành nghề hoặc bị mất, bị hỏng Thẻ thì Văn phòng Thừa phát lại đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho Thừa phát lại đó theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số .../2017/NĐ-CP. Thẻ Thừa phát lại  được cấp theo số Thẻ của Sở Tư pháp. Quyết định cấp Thẻ Thừa phát lại của Sở Tư pháp phải ghi rõ việc thu hồi Thẻ Thừa phát lại do Bộ Tư pháp cấp trước đây.
2. Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng; trường hợp Văn phòng Thừa phát lại có thay đổi nội dung đăng ký hoạt động hoặc bị mất, bị hỏng Giấy đăng ký hoạt động thì Sở Tư pháp xem xét cấp Giấy đăng ký hoạt động theo Mẫu TP-TPL-22 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Các loại sổ do Văn phòng Thừa phát lại lập, quản lý, sử dụng trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm 2017, sau đó, việc lập, quản lý, sử dụng sổ được thực hiện theo quy định của Thông tư này.
Điều 48. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2017.

2. Quy định về Thẻ Thừa phát lại trong Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại hết hiệu lực, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
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� Thủ tục tống đạt văn bản có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự đang được Bộ Tư pháp nghiên cứu quy định chi tiết trong một Thông tư riêng.
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